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XÃ HÒA TÂN ĐÔNG 
____________ 

Số:      /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            _______________________________________ 

Hòa Tân Đông, ngày    30     tháng  8  năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 
Triển khai  tiêm  vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn  xã HòaTân Đông 
 đợt 44 ( trẻ em từ 5-11 tuổi) 

_________________________ 

Căn cứ công văn số: 4443/UBND-VP,  ngày 02/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

thị xã Đông Hòa về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 50,51,52 và 

lần 3  trên địa bàn thị xã Đông Hòa 

Căn cứ phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 53,  ngày  25/8/2022 của 

Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa, triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 
em từ 5-11 tuổi trên địa bàn thị xã Đông Hòa.  

UBND  xã Hòa Tân Đông  xây dựng kế hoạch triển khai tiêm mũi 1, mũi 2  

vắc xin  phòng COVID-19  cho trẻ em từ 5-11 tuổi trên địa bàn xã  đợt 44 cụ thể 
như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 

cho các đối tượng có nguy cơ cao được quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP, 
Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành kế 

hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022; nâng 
cao miễn dịch cộng đồng nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân, góp phần ổn 

định phát triển kinh tế, xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo đúng đối tượng được tiêm vắc xin theo quy định.  

- Vắc xin Pfizer: gòm 02 mũi, mũi 2 cách mũi1, 4 tuần. 

- Hoãn tiêm chủng ở trẻ mắc Covid-19 trong vòng 3 tháng. 

- Chống chỉ định đối với trẻ quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của vắc xin. 

- Tiếp nhận, cung ứng kịp thời và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 
cho công tác tiêm chủng trên địa bàn xã an toàn, hiệu quả. 

II. MỤC TIÊU 

- Đảm bảo chủ động tổ chức tiêm miễn phí vắc xin phòng COVID-19 cho 
trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tiêm chủng an toàn, đạt chất lượng và đúng 

tiến độ. 

-Toàn bộ trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn xã còn lại chưa tiêm hoặc hoãn 

tiêm các đợt tiêm trước đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin 
phòng COVID-19 lần này. 

III. ĐỐI TƯỢNG, VACCIN, THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC TRIỂN 

KHAI 

1. Đối tượng : 

  Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi (lớp Mầm non đến lớp 5). 
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2. Loại vắc xin và số lượng: -  Loại vắc xin Pfizer,  số lượng: 310 

- Liều lượng: 0,25ml, đường tiêm tiêm bắp. Lịch tiêm: gồm 02 mũi, mũi 2 

cách mũi 1, 4 tuần. 

3. Thời gian,  địa điểm.  

 - Thời gian:  2 ngày 06-07/9/2022 

 * Buổi sáng ngày 06, Trường Chu Văn An  

         * Buổi chiều ngày 06, Trường Mầm Non Cảnh Phước 

         * Buổi sáng ngày 07, Trường Lê Qúy Đôn  

         * Buổi chiều ngày 07, Trường Mầm Non Phú Lương (Phú Đa về Phú Lương)  

         * Số lượng gồm trẻ chưa tiêm mũi 1 và mũi 2 bằng vắc xin Pfizer  

-Buổi sáng từ 7h 30 buổi chiều từ 14h00 

4.Phương thức triển khai 

- Tổ chức tiêm theo hình thức tiêm chiến dịch  ngắn hạn. 

- Các đối tượng theo danh sách  thực hiện tiêm vắc xin COVID-19 theo các 
khung giờ trong ngày từng lớp khác nhau để đảm bảo các tiêu chí quy định phòng 
chống dịch COVID-19.  

           - Đảm bảo nguồn nhân lực, đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, hiệu quả.  

           IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 
1. Công tác tổ chức, chỉ đạo 

- Họp triển khai  kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại nhà văn hóa xã 

Hòa Tân Đông. 

- Ban hành văn bản chỉ đạo việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

2. Điều tra, lập danh sách đối tượng, gửi giấy mời 

  - Hiệu trưởng,  giáo viên,  Trưởng thôn rà soát, lập danh sách đối tượng 

theo quy định trước khi tổ chức thực hiện chiến dịch. Thông tin của đối tượng chưa 

tiêm  chủng mũi 1 và đã tiêm mũi 1 đến thời gian tiêm mũi  2 trong danh sách,  họ, 

tên, địa chỉ, số điện thoại cha mẹ học sinh,  gửi giấy mời hoăc điện thoại đến tiêm 

chủng đảm bảo thời gian cho các đối tượng được tiêm chủng. 

3. Truyền thông 

- Nội dung truyền thông: đối tượng sử dụng vắc xin, thời gian và địa điểm 

tiêm chủng, những phản ứng có thể xảy ra sau tiêm, theo dõi phát hiện phản ứng 

sau tiêm chủng. 

- Đối tượng: Mọi thành viên liên quan trong tổ chức thực hiện chiến dịch. 

- Hình thức: sử dụng nhiều hình thức truyền thông khác nhau, trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng; loa truyền thanh xã, tổ Covid cộng đồng. 
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- Thời gian: thực hiện liên tục trước, trong, sau  chiến dịch. 

4. Quản lý đối tượng tiêm chủng và in ấn biểu mẫu trong chiến dịch 

- Quản lý đối tượng: 

+ Thống kê danh sách các trẻ em chưa tiêm đã tiêm  mũi 1, thôn, các trường 

để đối chiếu khi tiêm chủng. 

+ Cập nhật mũi tiêm, phản ứng sau tiêm trên hệ thống số sức khỏe 

http://hososuckhoe.kcb.vn hoặc tiemchungcovid-19.moh.gov.vn. 

- In ấn các biểu mẫu sử dụng trong chiến dịch Giấy mời, giấy đồng thuận 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 do cha, mẹ ký, phiếu khám sàng lọc trước tiêm vắc 

xin Phòng Covid-19; giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19, phiếu thu 

thập thông tin chủ động phản ứng sau tiêm chủng, phiếu hướng dẫn theo dõi phản 

ứng sau tiêm (Mặt 2 của giấy xác nhận) 

5. Tổ chức tiêm chủng 

5.1. Nguyên tắc:  

-Tiêm đến đâu an toàn đến đó. Vừa đảm bảo an toàn tiêm chủng vừa đảm 

bảo phòng, chống lây nhiễm SARS-CoV-2. 

5.2. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng 

a) Bố  trí điểm tiêm chủng 

- Bố trí 02 (hai) bàn tiêm chủng tại tram y tế đã qui định 

- Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều/không ùn tắc, không tập trung 

đông các em tại điểm tiêm, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các bàn/vị trí 

tiêm chủng. 

- Bố trí thêm diện tích, phòng theo dõi sau tiêm chủng 30 phút đảm bảo có 

giường cho các trường hợp sau tiêm có thể nằm. 

b) Nhân lực 

   *Đ/c  Phan Thuyết Trình, PCT UBND xã chỉ đạo chung 

   *Đ/c  Nguyễn Ngọc Tùng, Trưởng trạm phụ trách chung  

   * Các đ/c Hiệu trưởng đều hành kiểm tra giám sát.  

   * Giáo viên vận động  cha mẹ học sinh đưa con em đến tiêm chủng .  

   *Cán bộ phụ trách tổ chức : Ys Thiệp.  

   - Nguyễn Mộng Hải, DSTH phụ trách cung cấp Vắc xin và vật tư 

   - Lượng Thị Mộng Hà phụ trách dữ liệu và hỗ trợ tiêm vắc xin  

  *Trạm y tê và y tế trương học:  

-Bàn khám sàng lọc số 1:  YsThúy , Bàn số 2:  BSYHCT Tuyết 

-Bàn tiêm số 1: NHS Thủy, Bàn tiêm số 2: CNĐD  Thạch 

http://hososuckhoe.kcb.vn/


4 

 

 

 

- Ys Nguyễn Thị Nhớ, Ys Võ Thị Anh Vi, Ys Phù Thị Bích Thủy,Ys 

Nguyễn Thị Nhi phụ trách đo thân nhiệt, trả giấy xác nhận tiêm chủng và thực hiện 

các nhiệm vụ khác trong công tác tiêm chủng. 

- Theo dõi và cấp cứu sau tiêm: Tất cả CBYT có giấy chứng nhận hoàn 

thành lớp tập huấn triển khai tiêm chủng vắc xin  Covid-19.  

           5.4. Công tác phòng, xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm chủng 

- Thực hiện theo Thông tư 51/TT-BYT, ngày 29/12/2017 về Hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ và Quyết định 4198/BYT-KCB, ngày 

22/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19. 

- Điểm cấp cứu cần trang bị phương tiện vận chuyển và các trang thiết bị, 

thuốc cấp cứu sốc phản vệ có đầy đủ thành phần, số lượng và hạn sử dụng theo 

Thông tư 51/TT-BYT. Ngoài ra dự trù thêm cơ số thuốc Adrenaline phục vụ cho 

công tác phòng, chống phản vệ. 

- Mỗi bàn tiêm/buổi tiêm cần dự trù thêm ít nhất 02 ống Adrenaline 

1mg/1ml để hút sẵn vào Bơm kim tiêm. Tổng số Adrenaline cần dự trù thêm = số 

bàn tiêm x số buổi tổ chức tiêm chủng.  

-Tổ cấp cứu Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa( theo công văn số: 166/TTYT  

ngày 02 tháng   8  năm 2022 của  Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa). Tổ cấp cứu 

thường trực trong suốt thời gian triển khai chiến dịch của điểm tiêm . 

* Lưu ý: Theo Quyết định 4198/BYT-KCB, ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế về 

việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19: 

         - Chuẩn bị sẵn 01 Bơm kim tiêm có chứa dung dịch Adrenaline 1mg/1ml (rút 

sẵn 1ml thuốc Adrenaline 1mg/1ml vào Bơm tiêm đã gắn sẵn kim, đậy kim tiêm 

bằng nắp). 

- Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù nhanh, 

mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy…) tiêm ngay ½ mg Adrenaline tiêm bắp 

(ưu tiên tiêm mặt trước bắp cơ đùi), sau đó theo dõi và xử trí theo Hướng dẫn xử trí 

cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 51//2017/TT-BYT). 

- Kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng đến cần phải hủy bỏ bơm 

tiêm có chứa dung dịch Adrenaline 1mg/1ml. 

-  Sau khi tiêm theo dõi tại chỗ 30 phút, Cha mẹ cần lưu ý luôn bên cạnh trẻ 
24/24h trong 7 ngày đặt biệt trong 3 ngày đầu và tiếp tục theo dõi đến 28 ngày sau 

tiêm. 
6. Kế hoạch vắc xin và vật tư tiêm chủng 

a) Vắc xin 
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- Cán bộ Dược có trách nhiệm  nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng 

thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng. 

b) Vật tư tiêm chủng 

- Bơm kim tiêm, hộp an toàn: Nhận từ Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa 

- Các vật tư khác: Hộp và thuốc chống sốc, dụng cụ khám sàng lọc đơn vị rà 

soát và lập kế hoạch bổ sung từ nguồn TTYT. 

7. Xử lý dụng cụ tiêm chủng 

Thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm theo Thông tư 

liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế. 

8. Công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát phản ứng sau tiêm chủng 

- Trạm Y tế xã  giám sát  phản ứng sau tiêm chủng và báo cáo về Trung tâm 

y tế thị xã theo đúng quy định. 

- Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng cần báo ngay cho Ban 

Giám Đốc và tổ cấp cứu Trung tâm Y tế thị xã. 

- Thời gian thực hiện: Trong và sau chiến dịch. 

9. Công tác báo cáo 

- Tổng hợp số liệu báo cáo, gửi kết quả tiêm chủng về Trung tâm Y tế thị xã   

- Ban Chỉ đạo họp đánh giá rút kinh nghiệm chiến dịch đồng thời chuẩn bị 

cho đợt chiến dịch tiếp theo. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Trạm Y tế xã  

   - Xây dựng kế hoạch kinh phí nhu cầu  vật tư, trang thiết bị cần thiết để 

phục vụ chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19.  
  - Nhân lực tiêm chủng  phân công cán bộ y tế xã theo điểm tiêm phù hợp.  

  2. Tài chính - Kế toán xã  
   -  Tham mưu UBND xã bố trí nguồn kinh phí  triển khai thực hiện kế hoạch.  

   3. Văn phòng UBND xã, tổ giúp việc   
-Triển khai kế hoạch vận động  tiêm vắc phòng COVID-19  thực hiện  theo 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ“ Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” 

   -Theo dõi tổ tiêm vắc xin Covid-19  triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, 
tổng hợp báo cáo  theo quy định. 

   4. Văn hóa – Xã hội (Văn hóa –Thông tin), đài truyền thanh xã   
   Phối hợp với trạm Y tế  xã đẩy mạnh công tác truyền thông về  chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn xã.   
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  Văn hóa –Thông tin  truyền thông liên quan đến triển khai chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng Covid-19. Phân tích xử lý nghiêm các thông tin sai lệch, tin đồn, tin 
giả về chiến dịch vắc xin.  

4. Các Trưởng thôn,  Hiệu Trưởng, giáo viên các trường 

-Tăng cường tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và cộng đồng về việc lợi ích 

của tiêm vắc xin phòng Covid-19 vận động đưa con em  đến trường tiêm chủng. 

 -Trưởng thôn rà soát lập danh sách tuổi từ  5-11 tuổi không đi học gửi giấy 

mời về cha mẹ và vận động tiêm chủng. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 44( Trẻ em từ 5-11 tuổi ) xã Hòa Tân Đông./. 

 

Nơi nhận:                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- UBND thị xã;                                                                                   KT CHỦ TỊCH 

- TTYT thị xã;                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH                                                               
- TT Đảng ủy, HĐND xã;                                                                      
- CT, P.CT UBND xã; 
- MTTQ và các Hội ĐT; 
- Hiệu Trưởng các trường; 
- Trạm Y tế; 
- Lưu: VT, UBND xã.                                                                                     

                                                                                     Phan Thuyết Trình                                                                               
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